                             §¨ng ký danh môc ®å dïng d¹y häc

                     M«n: C«ng nghÖ 9- Năm học 2016- 2017
	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Tên đồ dùng
	Ghi chú

	1
	1
	Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng
	
	

	2
	2
	Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
	- Bộ mẫu dây dẫn điện, dây cáp điện, vật liệu cách điện.


	

	3
	3
	
	
	

	4
	4
	Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
	- Đồng hồ vạn năng, vôn kế, ampe kế, công tơ điện.

- Kìm tua vít, khoan, cưa, mỏ hàn thước, thước cặp…
	

	5
	5
	
	
	

	6
	6
	Bài 4: Thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện
	- Đồng hồ vạn năng.

- Bảng điện trở thực hành lắp sẵn bóng đèn sợi đốt, dây dẫn điện, điện trở ghi số, điện trở vòng màu, cuộn dây (constantan hoặc nicrom)…
	

	7
	7
	
	
	

	8
	8
	
	
	

	9
	9
	Bài 5: Thực hành nối dây dẫn điện

	- Kìm, tua vít, dao, dây dẫn, băng dính cách điện, ổ cắm, công tắc, cầu chì, dây điện lõi một sợi, dây điện lõi nhiều sợi, mỏ hàn, giấy ráp, thiếc, nhựa thông…
	

	10
	10
	
	
	

	11
	11
	
	
	

	12
	12
	Kiểm  tra
	
	

	13


	13
	Bài 6: Thực hành lắp mạch điện bảng điện

	- Kìm, dao, tua vít, bút thử điện, bút chì, thước…

- Ô cắm, cầu chì, công tắc,bút thử điện, bảng điện, dây dẫn, bóng đèn, đui đèn,  băng dính cách điện, giấy ráp, ốc vít…
	

	14
	14
	
	
	

	15
	15
	
	
	

	16


	16
	Bài 7: Thực hành Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang


	- Kìm,  dao, tua vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay, bút chì, thước kẻ.

- Bộ đèn ống huỳnh quang gồm chấn lưu, tắc te,  công tắc 2 cực, cầu chì, dây dẫn, giấy ráp, băng dính cách điện, ốc vít…

- Mô hình mạch điện
	

	17
	17
	
	
	

	18
	18
	Kiểm tra học kì 1
	
	

	19
	
	
	
	

	20


	19
	Bài 8: Thực hành

Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

	- Kìm,  dao, tua vít, bút thử điện, bút chì, thước kẻ…

- Công tắc hai cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, bảng điện, giấy ráp, băng dính cách điện, ốc vít…

- Mô hình mạch điện.
	

	21
	20
	
	
	

	22


	21
	
	
	

	23


	22
	Bài 9: Thực hành

Lắp mạch điện hai công tắc ba  cực điều khiển một bóng đèn

	- Kìm,  dao, tua vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay,  Công tắc ba cực, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, cầu chì, bảng điện, băng dính cách điện, giấy ráp, ốc vít…

- Mô hình mạch điện…
	

	24
	23
	
	
	

	25


	24
	
	
	

	26


	25
	Bài 10: Thực hành
Lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn 

	- Kìm,  dao, tua vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay, 

- Bảng điện, công tắc ba cực, công tắc hai cực, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, cầu chì, giấy ráp, băng dính cách điện, đồng hồ vạn năng

- Mô hình mạch điện.
	

	27
	26
	
	
	

	28
	27
	
	
	

	29


	28
	Kiểm tra thực hành
	Công tắc, cầu chì, bảng điện, ổ cắm, bóng đèn, đui đèn, kìm, dao, tua vit, bút thử điện…
	

	30
	29
	Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạch điện trong nhà.
	
	

	31
	30
	
	
	

	32


	31
	Ôn tập (lí thuyết và thực hành)
	- Bảng điện, dây dẫn, kìm, dao, tuavít, khoan tay, công tắc, ổ cắm, bóng đèn, đui đèn, bộ đèn huỳnh quang…
	

	33
	32
	
	
	

	34
	33
	Kiểm tra cuối năm học


	Công tắc, cầu chì, bảng điện, ổ cắm, bóng đèn, đui đèn, kìm, dao, tua vit, bút thử điện…
	

	35
	34
	
	
	

	36
	35
	Bài 12: Kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà
	- Bút thử điện, Kìm, tuavit,…

- Cầu chì, phích cắm, ổ điện, Công tắc còn tốt và đã hỏng….

- Dây dẫn cũ và mới…
	



Người lập

Hoàng Thị Ngọc

Tr­êng thcs HỢP ĐỨC
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